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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VẬT LÝ & HÓA HỌC LỚP 9
(Năm học 2021-2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình: Lý 9
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Chủ đề 1 : Điện trở dây dẫn- Định luật Ôm
	2
	Tuần 1
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	2

	Chủ đề 2: Đoạn mạch nối tiếp- Đoạn mạch song song
	2
	Tuần 2
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	3
	Chủ đề 3: Thực hành xác định điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế
	1
	Tuần 3

	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	
	Chủ đề 4: Bài tập vận dụng định luật Ôm.
	1
	
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	4
	Chủ đề 5: Điện trở phụ thuộc các yếu tố
	2
	Tuần 4
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	

	5
	Chủ đề 6: Biến trở
	2
	Tuần 5
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	6
	Chủ đề 7: Bài tập Điện trở và Đl ôm
	2
	Tuần 6
	Bài tập, máy tính, điện thoại, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	7
	Chủ đề 8: Công và công suât của dòng điện
	1
	Tuần 7
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	
	Luyện tập
	1
	
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	8
	Chủ đề 9: Công và công suât của dòng điện. Định luật Jun-Lenxơ
	1
	Tuần 8
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	9
	Ôn tập và kiểm tra giữa kì 1
	1
	Tuần 9
	Đề kiểm tra
	Ở nhà (online)

	10
	Chủ đề 10: Bài tập về công và công suất điện 
Chủ đề 11: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	2
	Tuần 10
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	11
	Chủ đề 12: Bài tập tổng hợp phần điện học
(Chủ đề 13: Thực hành: Đo điện trở của một vật dẫn)

	2
	Tuần 11
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	12
	Chủ đề 14: Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
Chủ đề 15: Từ trường
	2
	Tuần 12
	Máy tính, điện thoại,Thí nghiệm ảo ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	13
	Ôn tập tổng hợp phần I:
Chủ đề 16: - Nam châm điện – Một số ứng dụng của nam châm
	2
	Tuần 13
	Máy tính, điện thoại
	Ở nhà (online)

	14
	
Chủ đề 17:  Lực điện từ
Chủ đề 18: BT Lực điện từ 
	1

1
	Tuần 14
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	15
	Chủ đề 19: Hiện tượng cảm ứng điện từ

	1

1
	Tuần 15
	Máy tính, điện thoại
	Ở nhà (online)

	16
	Ôn tập kiểm tra HKI
	1



1
	Tuần 16
	Bài tập, phiếu học tập
	

	17
	Ôn tập kiểm tra HKI
	2
	Tuần 17
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	18
	Kiểm tra HKI
	1
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Ở nhà (online)




	HỌC KỲ 2

	19
	Chủ đề 20: Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều
Luyện tập
	2
	Tuần 19
	Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	20
	Chủ đề 21: Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều
	1
	Tuần 20
	Thí nghiệm ảo

Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	
	Luyện tập
	1
	
	
	

	21

	Chủ đề 22: Máy biến thế  - Truyền tải điện đi xa
	1
	Tuần 21
	Bài tập, Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	
	Luyện tập
	1
	
	
	

	22
	Chủ đề 23: Bài tập tổng hợp phần điện từ học
	2
	Tuần 22
	Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	23
	Chủ đề: thấu kính hội tụ

	2
	Tuần 23
	Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng thực hành

	24
	Bài tập xác định tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	2
	Tuần 24
	Bài tập
	Phòng học

	25
	Ôn tập và kiểm tra giữa kì 2
	2
	Tuần 25
	Đề kiểm tra
	Phòng học

	26
	Chủ đề: thấu kính phân kì

	2
	Tuần 26
	Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	27

	Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ

	1
	Tuần 27
	Thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm 
	Phòng thực hành

	
	Chủ đề: Máy ảnh- Mắt

	1
	
	Thí nghiệm ảo
	Phòng học

	28
	 Mắt cận- Mắt lão
	1
	Tuần 28
	Thí nghiệm ảo
	Phòng học

	
	Chủ đề: Kính Lúp
	1
	
	Bộ dụng cụ thí nghiệm

	Phòng học

	29
	Ôn tập
	2
	Tuần 29
	Bài tập
	Phòng học

	30
	Chủ đề: bài tập thấu kính
	2
	Tuần 30
	Bộ dụng cụ thí nghiệm

	Phòng thực hành

	31
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
	2
	Tuần 31
	Bài tập
	Phòng học

	32
	KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
	
	Tuần 32
	Đề kiểm tra
	Phòng học

	33
	Chủ đề: Ánh sáng- màu sắc của vật
	2
	Tuần 33
	Thí nghiệm ảo, Bộ dụng cụ thí nghiệm
	Phòng học

	34
	Chủ đề: Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng
	2
	Tuần 34
	Thí nghiệm ảo
	Phòng học

	35
	Chủ đề: Vòng năng lượng và cuộc sống
	2
	Tuần 35
	Thí nghiệm ảo
	Phòng học



2. Phân phối chương trình: Hóa 9

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Ôn tập đầu năm
(Thông tin danh pháp IUPAC
Đktc 1 mol khí 24,79 lít)
	1
	Tuần
1
	Máy tính, điện thoại, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	2
     
	Chủ đề Oxide: Tính chất hoá học của oxide. Khái quát về sự phân loại oxide.
	2
	1,2
     
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	3
	Chủ đề Oxide Một số oxide quan trọng.
	1
	2
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	4
	Chủ đề acid : Tính chất hoá học của acid.
Chủ đề acid : Một số acid quan trọng.
	2
	3
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm ,phiếu học tập
	

	5
	Chủ đề base : Tính chất hoá học của base.

	1
	4
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	6
	Chủ đề base :Một số base quan trọng.
	1
	4
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	7
	Chủ đề muối : Tính chất hoá học của muối.
	1
	5
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm,phiếu học tập
	

	8
	Chủ đề muối : Tính chất hoá học của muối (tt)
Chủ đề muối : Một số muối quan trọng. 

	2
	5;6
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	9
	Chủ đề muối : Phân bón hoá học
	1
	6
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	10
	
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


	2
	7
	Máy tính, điện thoại ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	11
	Luyện tập chương 1
	2
	8
	Máy tính, điện thoại ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	12
	(Thực hành: Tính chất hóa học của base và muối.)
Luyện tập
	1
	9
	Máy tính, điện thoại, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	13
	
Kiểm tra giữ kì

	1
	9
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	14
	Chủ đề kim loại : Tính chất vật lí, hoá học của kim loại 
	1
	10
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm
	Ở nhà (online)

	15
	Chủ đề kim loại : Dãy hoạt động hoá học của kim loại 
	1
	10
	Bài tập, phiếu học tập, các đoạn video thí nghiệm
	

	16
	Chủ đề kim loại : Al
	1
	11
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	17
	Chủ đề kim loại : Fe
	1
	11
	Đề kiểm tra
	Ở nhà (online)

	18
	Chủ đề kim loại : Hợp kim sắt: Gang, thép 
	1
	12
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	

	19
	Chủ đề kim loại : Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 
	1
	12
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	20
	Luyện tập chương 2
	2
	13
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	21
	(Thực hành: Tính chất hóa học của Al, Fe) Luyện tập
	1
	14
	Bài tập, phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	22
	Chủ đề phi kim: Tính chất chung của phi kim.
	1
	14
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm ,phiếu học tập
	

	23
	Chủ đề phi kim: Cl
	1
	15
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	24
	Chủ đề phi kim: Carbon – các oxide của carbon.
Axit cacbonic (carbonic acid) và muối cacbonat (carbonate)
	1
	15
	Máy tính, điện thoại, các đoạn video thí nghiệm,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	25
	Ôn tập HKI
	2
	16
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	26
	Ôn tập HKI
	2
	17
	Máy tính, điện thoại, ,phiếu học tập
	Ở nhà (online)

	27
	Kiểm tra HKI

	
	18
	
	Ở nhà (online)

	
	HK2
	
	
	
	

	1. 
	Bài 30: Silicon – Công nghiệp silicat
	01
	19
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	2. 
	Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	01
	20
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	3. 
	Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH
	01
	20
	Đề cương, bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	4. 
	Bài 33: Thực hành: TCHH của phi kim và hợp chất của chúng
	01
	21
	Hóa chất dụng cụ cho các thí nghiệm.
	
Phòng thực hành.

	5. 
	Chủ đề: HCHC – CẤU TẠO PHÂN TỬ HCHC

Bài 34: Khái niệm về HCHC và HHHC
Bài 35: Cấu tạo phân tử HCHC
	02
	21,22
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm, Bảng phụ, mô hình lắp ghép phân tử hữu cơ.
	Trên lớp

	6. 
	Chủ đề: HYDROCARBON (HIĐROCACBON) 

Bài 36: Metan (Methane) 	
	01
	22
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	7. 
	Bài 37: Etilen (Ethylene)
	01
	23
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	8. 
	Bài 38: Ethyne (Axetilen)

	01
	23
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	9. 
	Chủ đề: NGUỒN NHIÊN LIỆU
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41: Nhiên liệu
	02
	24,24
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	10. 
	Bài 42: Luyện tập 
	02
	25,25
	Đề cương, bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	11. 
	Bài 43: TH: TCHH của hydrocarbon
	01
	26
	Hóa chất dụng cụ cho các thí nghiệm.
	
Phòng thực hành.

	12. 
	Ôn tập

	02
	26,27
	Đề cương, bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	13. 
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	01
	27
	Đề kiểm tra
	Trên lớp

	14. 
	Chủ đề: 
DẪN XUẤT CỦA HYDROCARBON

Bài 44: Rượu etylic (Ethylic alcohol)
	01
	28
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	15. 
	Bài 45: Acetic acid (Axit axetic) 

	02
	28,29
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	16. 
	Bài 46: Mối liên hệ giữa Ethylene, ethylic alcohol , acetic acid 
	01
	29
	Bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	17. 
	Bài 47: Chất béo 
(Lipid ) 
	01
	30
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	18. 
	Bài 48: Luyện tập: ethylic alcohol , acetic acid, chất béo
	01
	30
	Đề cương, bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	19. 
	Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit 
	01
	31
	Hóa chất dụng cụ cho các thí nghiệm.
	
Phòng thực hành.

	20. 
	Chủ đề: CACBOHIĐRAT (CARBOHYDRATE) – POLIME (POLYMER)
Bài  50: Glucozơ (Glucose)
Bài 51: Saccarozơ (saccharose) 
	02
	31,32
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	21. 
	Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ (cellulose)
	01
	32
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	22. 
	Bài 53: Protein 
	01
	33
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	23. 
	Bài 54: Polime (polymer)
	01
	33
	Máy tính, các đoạn video thí nghiệm
	Trên lớp

	24. 
	Bài 55: Thực hành: tính chất của gluxit 
	01
	34
	Hóa chất dụng cụ cho các thí nghiệm.
	
Phòng thực hành.

	25. 
	Ôn tập HK2
	04
	34
	Đề cương, bảng phụ, bảng nhóm
	Trên lớp

	26. 
	Kiểm tra cuối kỳ 2
	01
	[bookmark: _GoBack]
	Đề kiểm tra
	Tại trường

	
	Tổng cộng
	70 tiết
	HK1: 36 tiết
	HK2: 34 tiết
	


		
II. Nhiệm vụ khác 
Công tác kiêm nhiệm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn, GVCN lớp 9/1
Thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công theo quy định và theo kế hoạch.

TP Thủ Đức, ngày    tháng     năm 2021     
Người lập kế hoạch                    
 

                      								TRẦN THỊ HUYỀN YÊN
